
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 6 Nguyễn Công Trứ, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

23/11/20163. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ THIÊN PHƯỚC

0107644085

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 4773

2. Xử lý hạt giống để nhân giống 0164

3. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620(Chính)

4. Bán buôn thực phẩm 4632

5. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

6. Xây dựng công trình công ích 4220

7. Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp 0130

8. Trồng cây lấy củ có chất bột 0113

9. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh 0118

10. Trồng lúa 0111

11. Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác 0112

12. Trồng cây hàng năm khác 0119

13. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

14. Bán buôn tổng hợp 4690

15. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

16. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

17. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

18. Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ 2012

19. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

20. Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón 0891

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP 
HỮU CƠ THIÊN PHƯỚC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THIEN PHUOC ORGANIC AGRICULTURE 
TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: THIEN PHUOC ORGANIC.,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 04 3971 5216
Email:

Fax:
Website:
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950.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

21. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh; 

8299

22. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu 8559

23. Trồng cây ăn quả 0121

24. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

25. Hoạt động dịch vụ chăn nuôi 0162

26. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163

27. Dịch vụ đóng gói 8292

28. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

29. Quảng cáo
Chi tiết: Dịch vụ quảng cáo trên mọi chất liệu;

7310

30. Xây dựng nhà các loại 4100

31. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

32. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

33. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210

34. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4290

35. Phá dỡ 4311

36. Chuẩn bị mặt bằng 4312

37. Lắp đặt hệ thống điện 4321

38. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

39. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
(Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh 
nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của 
pháp luật) 

4390

10.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 PHÙNG VĂN 
TÍNH

Số nhà 11, tổ 4, 
Phường Phúc Lợi, 
Quận Long Biên, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

19.000 190.000.000 20,000

Tổng số 19.000 190.000.000 20,000

B9549704

2 NGUYỄN THỊ 
MINH

Số 4, ngách 
95/153, tổ 30, 
Phường Lĩnh 
Nam, Quận 
Hoàng Mai, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

66.500 665.000.000 70,000

Tổng số 66.500 665.000.000 70,000

0011630096
42

3 NGUYỄN THỊ 
NGÂN

Xóm Chùa, thôn 
Hoàng Liên, Xã 
Hoàng An, Huyện 
Hiệp Hoà, Tỉnh 
Bắc Giang, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

9.500 95.000.000 10,000

Tổng số 9.500 95.000.000 10,000

122043509

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001163009642
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 4, ngách 95/153, tổ 30, Phường Lĩnh Nam, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 4, ngách 95/153, tổ 30, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ MINH Nữ

22/06/1963 Kinh Việt Nam

08/11/2016 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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